
Giảng viên: Chu Thế Lê Hoàng
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 171A030593 Trần Hào Hoa 21/07/1998 0343985672 tranhaohoa8949@gmail.com
2 191A030168 Trần Văn Đạt 05/05/2001 0931632254 vandatc10@gmail.com
3 191A180016 Đỗ Minh Nhật 04/09/2000 0356995770 nhatlong0409@gmail.com
4 201A020011 Đổ Hoài Đủ 07/04/2001 0387452598 dudohoai4@gmail.com
5 201A030030 Lê Thị Hồng Thuý 08/10/2001 0366219642 hthuyy9810@gmail.com
6 201A030568 Đoàn Thị Diễm Nga 06/01/2002 0978957391 doanthidiemnga06@gmail.com
7 201A080148 Phan Thành Đạt 02/10/2002 0903983827 datp4357@gmail.com
8 201A100077 Nguyễn Thanh Trúc 21/06/2002 0914883308 nttrucc2106@gmail.com
9 201A190002 Phan Lê Hoàng Vy 05/09/2002 0938035110 hoangvy4004@gmail.com

10 201A300002 Lương Nhật Thịnh 07/10/2001 0708367701 nhatthinh.contact@gmail.com
11 201A300013 Nguyễn Dương Linh 27/01/2002 0914790941 Nguyenduonglinh271@gmail.com
12 211A010177 Phạm Thành Phát 12/10/2003 0902425650 12phamthanhphat@gmail.com
13 211A030159 Võ Hoàng Khang 17/11/2003 0384292843 hoangkhang171103@icloud.com
14 211A030581 Trần Văn Rôn 26/04/2002 0902133219 vanron2604@gmail.com
15 211A030676 Nguyễn Văn Thắng 03/05/2003 0396385328 Thang01248231179@gmail.com
16 211A030848 Nguyễn Thanh Tây 02/10/2003 0962695391 neloangelo04659@gmail.com
17 211A030853 Đỗ Thị Ngọc Linh 20/02/2003 0935195820 nlinh200203@gmail.com
18 211A031050 Nguyễn Phạm Minh Anh 12/12/2003 0938845997 nguyenphamminhanh121203@gmail.com
19 211A031531 Lê Nguyễn Anh Duy 14/03/2001 0328580297 lenguyenanhduy14032001@gmail.com 
20 211A210126 Nguyễn Ngọc Tiên Tiên 07/09/2003 0766994728 ttienisme79@gmail.com
21 211A300014 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 05/04/2003 0385383249 giaonguyen.050403@gmail.com
22 211A300054 Trần Ngọc Uyên 22/05/2003 0935833460 22052003ngocuyen@gmail.com
23 211A320012 Nguyễn Thị Cẩm Quý 22/09/2003 0869798233 Camquy22092003@gmail.com
24 221A010082 Lê Thanh Kiệt 11/07/2004 0339930120 thanhkiet11725@gmail.com
25 221A010084 Võ Quang Duy 30/10/2004 0369689829 voduy8244@gmail.com
26 221A010094 Lê Minh Trải 06/09/2004 0387605060 leminhtrai0@gmail.com
27 221A030332 Đỗ Vân Anh 17/07/2004 0335600592 tgdd.trankhanh92@gmail.com
28 221A030688 Trần Thị Ánh Tuyết 18/03/2004 0586607318 trantuyet030182004@gmail.com
29 221A040047 Nguyễn Thị Lệ Quyền 05/12/2003 0905633750 ntlequyen5122003@gmail.com
30 221A050117 Nguyễn Thị Thanh Ngân 19/02/2004 0376884880 ngannttn1902@gmail.com
31 221A050273 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc 15/03/2004 0984871120 myngocnguyenhuynh@gmail.com
32 221A050404 Trịnh Khả Di 20/05/2003 0911747930 ditrinh20052003@gmail.com
33 221A050633 Nguyen Thi Mai Huong 29/03/2004 0947348439 maihuong29304@gmail.com
34 221A190001 Đàm Minh Khoa 25/04/2004 0368600872 Khoapianist2004@gmail.com
35 221A210428 Lê Nguyễn Quốc Bảo 08/10/2004 0707611130 lenguyenquocbao0810@gmail.com
36 221A240018 Võ Trung Hiếu 12/11/2004 0931017572 votrunghieu121104@gmail.com
37 221A300428 Nguyễn Tuấn Qui 05/02/2004 0819904805 quihotboy741@gmail.com
38 221A310020 Lê Thị Thuý Huyền 20/10/2004 0334285906 lethuyhuyen237@gmail.com
39 221A370287 Lê Nguyễn Như Quỳnh 03/05/2004 0796695257 lnnq0305@gmail.com
40 221A370370 Trần Thị Diễm My 20/09/2004 0857481348 mytran.170804@gmail.com
41 225A010004 Diệp Vỹ Hùng 27/05/2003 0783396272 diepvyhung275@gmail.com

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T2-4-6 từ 13/10 - 13/12/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 10/2025 SÁNG 2-4-6


